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A. Qui cach: 105 x 70 x 55 mm

 

Thiét ké P. KD (kiéu dang) P. QA (nội dung)
 

    
 

https://trungtamthuoc.com/



 

 BOSTON  
Mẫu vỉ: Effer-Paralmax CF Ngày ... tháng ... năm 201...

   

 

 
AÁ Qui cách: 102 x 51.5 mm
 

Thiết kế P. KD (kiểu dáng) P. QA (nội dung)
 

     

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNGDẪN SỬDỤNG

EFFER-PARALMAX CF

THANH PHAN
Môi viên nén bao phim chứa:
—_ Hoạt chất: Paracetamol.............................. 500 mg

Cafein... ........... 65mg

— Td dugc: Avicel,Prejel,'Kollidon K30, Primellose, Magnesi stearat, HPMC 615, HPMC 606, PEG 6000, Titan
dioxyd vừa đủ một viên nén bao phim.

TINH CHAT
Các đặc tính dược lực:

— Paracetamol (acetaminophen) la chất hạ sốt giảm đautông hợp, dẫn xuất của p - aminophenol. Cơ chế tác dụng

hạ sốt và giảm đan giông như acid salicylic và dẫn chất của nó nhưng paracetamol không có tác dụng chống

viêm vàchong.kết tập tiêu caunhưacidsalicylic.
  

   cho gan, làm tônthuong gan gây chếtngười. 2%2
- Cafeintácđộng lênthankinh,gâyco mạchmáu,làmgiảmcườngđộ cũngnhưthờigian kéodài củacơn đaứ

nớichưng,đặcbiệt H đanđầu.

—_ Cafein phối hợp với paracetamol tạo ra tác dụng hiệp đồng làm tăng hiệu quả giảm đau, giúp bệnh nhân tỉnh

táo hơn.
Các đặc tính dược động học:

Paracetamol đượchấpthugầnnhưhoàntoànsaukhi uống, vớiliềuđiềutrịsau30 -60 phút nồngđộtrong

yttrom,datdemite Wi da CỐ |
— Sau khi u6ng, thuoc dugc phan phoi nhanh và đồng đêu đến các mô cơ. Có khoảng 25% paracetamol được găn

với huyếttương.

— Nirađời huyếttương củaparacetamollà 1,25 - 3giờ,cóthể kéodàivớiliều gây độc hoặc ởbệnhnhâncó tôn
thươnggan.Thuốcđượcchuyênhóa ởgan, vàđàothảitrongnướctiêudướidạngliênhợpvớiacidglucuronic,
ee an voi cystein. Mộtphânnhỏcủaparacctamol (khoảng4%)đượcthảitrừ

CHÍ ĐỊNH “

—_Thuốc có tác dụng giảm đau nhẹ đến trung bình và hạ sốt AY
LIEU LUQNG VA CACH DUNG À

Cáchdùng: c
= EFFER-PARALMAXCFđượcdùngbằngđườnguống,uốngthuốc vớimộtcốcnước đây. =
— Cé thé ding cing hay khéng cing với bữa ăn đều được. Thời gian cách nhau giữa 2 lần dùng thuốc từ 4 đến 6 _

gid.

— Không được dùng paracetamol dé tự điều trị giảm đau quá 10 ngày ở người lớn, trừ khi dothay thuốc hướng.ấ

dẫn,vìđaunhiều và kéođảinhưvậycóthẻlàđấnhiệucủamộttỉnhtrạngbệnhlýcầnthầythuốc chân đoán và

điềutrị.
— Không dùng paracctamol cho người bệnh sốtcaotrên 39,5°C,sốt kéođàitrên 3 ngày hoặcsốttái | phat,tr khi

dothay thuốc hướng dẫn, vì sốt có thế là dấu hiệu của bệnh nặng, sử dụng các thuốc hạ sốt có thể che lấp tình

,trangbệnh của ngườibệnh.

Liềudùng:

- Người lớnvàtrẻemtrén 12 tudi: Mỗilầnuống 1 -- 2viên, ngàyuống 2 -- 3 lần,khôngquá 8viên/ngày.

CHONG CHiDINH

- Không dùng chonhữngngườiquámẫnvớibắtcứthànhphần nàocủa thuốc.

—_Những người suy gan nặng.

—_Bệnhnhânmắc chứngtán huyếtdothiéu hyt menG6PD.
— Suy mạchvành,nhồi máucơtìm,nhịptimnhanh, ngoạitâmthu.

Không dùngchotrẻ em < l2tuôi.

THẬN TRỌNG
Không nên dùng chung với thuốc hạ sốtkháccó chứa paracetamol.

—_ Bệnhnhânnghiệnrượu.
— Bệnhnhânsuygan,thận.

— Thiéu máumạn tính.

—_ Bệnhnhânđau that ngực,thương tồn cơtim.

— Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng
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Steven- Johnson (SJS), hoi thứng hoạí tủ da nhiễm độc(TEN) hay hội ching Lyell, hội chứng ngoại

ban mụn mủ toàn thân cấp tính(AGEP).
TƯƠNG TÁC THUÓC

Uốngdài ngày và liều cao paracetamd!:_làm tăng tac dungchống đông của coumarin và dẫn chất indandion.

Thuốcchóngcogiật(gồmphenytoin, barbiturate, carbamazepin)gâycảm ứng enzyme ởmicrosomthểgan, có
thể làm tăng tính độc hại gan của paracetamol. Ngoài ra, đùng đồng thời isoniazid véi paracetamol ciing cé thé
dẫn đếntăng nguycơđộctính với gan.

Có thể gây hạ sốt nghiêm trọng khidùng đồng thời với phenothiazon hoặc liệu pháp hạ nhiệt khác.

Uống rượu quá nhiều và đài ngày có thể tăng nguy cơ paracetamol gây độc cho gan.

TAC DUNG KHONG MONG MUON

LAI XE VA VAN HANH MAY MOC

PHYNU COTHAI VACHOCON BU

QUA LIEU

Paracetampl hiém thay, néu cé thi có thể gặp:

Nổi ban và những phán ứng dị ứng khác.
Trong một số trường hợp đơn lẻ có thê gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiêu cầu và giảm toàn thê huyết cau,
gay viêm gan.

Cafein: Có thê gây rỗi loạn tiêu hoá, chuột rút, mất ngủ, hồi hộp.

Thông báo cho bác sĩnhững tác dựng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc

Không có ảnh hưởng đáng kể.

Cafeinbàitiếtquasữanênkhuyếncáokhôngdùngchophụnữtrongthờikỳ chocơnbú.
Phải dùng thận trọng ở phụ nữ mang thai.

 

Triệu chứng:
Trong trường hợp uống thuốc quá liều (lớn hon 7,5 g paracetamol trong 24 giờ) hoặc uống thuốc dài ngày, bệnh

nhân sẽ có các biểu hiện của ngộ độc thuốc.

Bị nhẹ thì thấy buồn nôn, nôn, đau bụng. Nặng hơn, ban đầu có thể có kích thích hệ thần kinh trung ương biểu

hiện kích động, mê sảng. Tiếp theo là ức chế hệ thần kinh trung ương, bệnh nhân biểu hiện mệt lả, hạ thân

nhiệt, thở nhanh,mạchnhanh, yếu,không đều,tụt huyếtáp,suytuầnhoàn, cáccơncogiật nghẹtthởdẫn đến tử
vong đột ngội, hoặctử vongsauvài ngàyhônmê. W⁄
Trênlâmsàng thấytốn thươngganbiểuhiện là menaminotransferase huyếttương tăngcaohoặcrấtcao.

Xử trí:

BẢO QUÁẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
HẠN ĐÙNG: 36 thángkểtừngàysảnxuất. Khôngdùngthuốcquáhạnsửdụng.
ĐỒNG GÓI: Hộp 10 vì x 10 viên nén bao phim.
TIEU CHUAN: TCCS.

   

Rửa dạ dày trong mọi trường hợp.

Chất giải độc là dùng những hợp chất sulfhydryl hoặc N - acetylcysteinuống hoặc tiém tinh mach. Ding N -

acetylcysteinuống với liều khởi đầu là 140 mg/kg thẻ trọng. sau đó dùng liêu duy trì là 70 mg/kg, uông liên

tục 17liều,các liềucáchnhau 4giờ.
Nếu không cóN- acetylcystein có thể đùng methionin, than hoạt hoặc thuốc tây muỗi, những thuốc này có khả

năng giảm hấp thu paracetamol.

 

DE XA TAM TAY CUA TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚCKHI DÙNG
NEU CÂN THEM THONG TIN XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ

Sản xuất tại:

CONG TYCOPHANDUQCPHAM BOS TON VIET NAM
Số 43, Đường số 8, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

ĐT: 06503 769 606 - Fax: 06503 769 601  tháng năm 2014

PHÓ CỤC TRUOIx+

Nguyin Vest Hing
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